
Stt Năm sinh Nơi sinh
Năm 

nhập học

Năm tốt 

nghiệp
Ghi chú

1 Hoàng Trọng Sao 18/09/1945 Thừa thiên - Huế 1997 2003 MMVCFB2

2 Nguyễn Công Bảo 3/14/1969 Sài Gòn 1997 2001 MMVCFB2

3 Vương Lập Bình 1997 1999 MMVCFB2

4 Trần Duyên Định 1997 1999 MMVCFB2

5 Phan Thanh Bình 1997 1999 MMVCFB2

6 Đặng Minh Hiền 1997 1999 MMVCFB2

7 Trần Thiện Khoa 1997 1999 MMVCFB2

8 Vũ Đức Liêm 1997 1999 MMVCFB2

9 Hứa Thế 1997 1999 MMVCFB2

10 Nguyễn Hữu Quang 1997 1999 MMVCFB2

11 Hồ Thêm 1997 1999 MMVCFB2

12 Lương Thị Hương Giang 1997 1999 MMVCFB2

13 Vũ Thị Kiều Hảo 1997 1999 MMVCFB2

14 Ngô Thanh Hoàng 1997 1999 MMVCFB2

15 Đoàn Cầu 1997 1999 MMVCFB2

16 Đinh Viết Huyễn 1997 1999 MMVCFB2

17 Phạm Xuân Long 1997 1999 MMVCFB2

18 Nguyễn Xuân Hải 1997 1999 MMVCFB2

19 Nguyễn Văn Sản 1997 1999 MMVCFB2

20 Giao Thị Yến 1997 1999 MMVCFB2

21 Cao Minh Nhựt 1997 1999 MMVCFB2

22 Hoàng Thế Việt 1997 1999 MMVCFB2

23 Trần Văn Rũng 1997 1999 MMVCFB2

24 Nguyễn Ngọc Thắng 1997 1999 MMVCFB2

25 Lưu Văn Hùng 1997 1999 MMVCFB2

26 Bùi Minh Phước 1997 1999 MMVCFB2

27 Trương Minh Hoàng 1997 1999 MMVCFB2

28 Ngô Hồng Trọng 1997 1999 MMVCFB2

29 Trần Mạnh Dũng 1997 1999 MMVCFB2

30 Nguyễn Quang Vinh 1997 1999 MMVCFB2

31 Bùi Quốc Hùng 1997 1999 MMVCFB2

32 Nguyễn Lương Minh 1997 1999 MMVCFB2

33 Trịnh Kim Hùng 1997 1999 MMVCFB2

34 Nguyễn Ngà 1997 1999 MMVCFB2

35 Trần Thiện Thanh 1997 1999 MMVCFB2

36 Phan Văn Sâm 1997 1999 MMVCFB2

37 Đào Minh Ngọc 1997 1999 MMVCFB2

38 Nguyễn Đình Kim 1997 1999 MMVCFB2
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39 Lương Tri Phương 1997 1999 MMVCFB2

40 Nguyễn Tri Minh Lý 1997 1999 MMVCFB2

41 Nguyễn Ngọc Chiến 1997 1999 MMVCFB2

42 Nguyễn Bồng 1997 1999 MMVCFB2

43 Nguyễn Diệu Hùng 1997 1999 MMVCFB2

44 Nguyễn Văn Nam 1997 1999 MMVCFB2

45 Cung Hồng Tuyên 1997 1999 MMVCFB2

46 Quách Ký Tâm 1997 1999 MMVCFB2

47 Phan Huy Mạnh 1997 1999 MMVCFB2

48 Nguyễn Văn Tặng 1997 1999 MMVCFB2

49 Nguyễn Đức Huy 1997 1999 MMVCFB2

50 Lê Đình Điểm 1997 1999 MMVCFB2

51 Trần Khắc Lợi 1997 1999 MMVCFB2

52 Lê Hồng Lâm 1997 1999 MMVCFB2

53 Phan Thị Tuyết 1997 1999 MMVCFB2

54 Trần Thanh Nam 1997 1999 MMVCFB2

55 Trần Mạnh Hùng 1997 1999 MMVCFB2

56 Trần Quang Minh 1997 1999 MMVCFB2

57 Hà Thế Oai 1997 1999 MMVCFB2

58 Trần Lê Sơn 1997 1999 MMVCFB2

59 Đào Văn Nghĩa 1997 1999 MMVCFB2

60 Trần Tấn Phương 1997 1999 MMVCFB2

61 Nguyễn Thanh Quốc 1997 1999 MMVCFB2

62 Phan Trọng Lâm 1997 1999 MMVCFB2

63 Trần Thanh Tân 1997 1999 MMVCFB2

64 Trần Minh Thông 1997 1999 MMVCFB2

65 Đào Thiện Tùng 1997 1999 MMVCFB2

66 Trương Thị Khánh Vân 1997 1999 MMVCFB2


